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 LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết 

quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công 

trình nào khác. 

 Nếu có gì sai sót, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
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 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

1. CÁC KÝ HIỆU MẪU TỰ LA TINH: 

 Vh Thể tích công tác, dm3 

 Vc Thể tích buồng cháy, dm3 

 Vcct Thể tích buồng cháy sau chuyển đổi, dm3 

 S Hành trình piston, mm 

 D Đường kính xi lanh, mm 

 d Đường kính phần khoét lõm trên đỉnh piston, mm 

 n Số vòng quay trục khuỷu, v/ph 

 Vc Thể tích buồng cháy cần mở rộng thêm, dm3 

 Vk Thể tích phần khoét lõm trên đỉnh piston, dm3 

 h Chiều cao đỉnh piston cần cắt bớt, mm 

 db Đường kính buồng hỗn hợp, mm 

 dh Đường kính họng, mm 

 an Hệ số dao động của dòng chảy 

 vtb Tốc độ trung bình của dòng khí, m/s 

 lb Chiều dài buồng hỗn hợp, mm 

 ph Độ chân không tại họng, Pa 

 i Số xi lanh 

 Wi Công chỉ thị, J 

 

2. CÁC KÝ HIỆU MẪU TỰ HY LẠP: 

  Tỉ số nén 

  Số kỳ 

 s Góc đánh lửa sớm, độ góc quay trục khuỷu 

 ct Tỉ số nén sau chuyển đổi 

 λ Hệ số dư lượng không khí 
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 h Hệ số lưu lượng của họng 

 nl Khối lượng riêng của nhiên liệu, kg/m3 

 kk Khối lượng riêng của không khí, kg/m3 

  Hệ số tương đương, độ đậm đặc của hỗn hợp 

 v Hệ số nạp 

 m Hiệu suất cơ giới 

 

3. CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 

 A/F Tỉ lệ không khí/nhiên liệu 

 MToE Triệu tấn dầu thô qui đổi 

 QHV Nhiệt trị thể tích của nhiên liệu, MJ/m3 

 CH4 Mê tan 

 O2 Ô xy 

 LPG Khí dầu mỏ hóa lỏng 

 ĐCT Điểm chết trên 

 ĐCD Điểm chết dưới 

 HVC Van tiết lưu 

 A/D Analog/Digital 

 H2S Hydro Sunphua 
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